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I. GIỚI THIỆU CHUNG:
Khổ mẫu MARC 21 Việt Nam rút gọn cho dữ liệu thư mục được thiết kế để nhập các thông tin thư mục về các dạng tư liệu in hoặc bản thảo, tài liệu điện tử, tệp tin máy tính, bản đồ, bản nhạc, tư liệu nghe nhìn, tài liệu đa phương tiện và tư liệu hỗn hợp. Khổ mẫu bao gồm những chuẩn để trình bày và trao đổi thông tin thư mục và những thông tin liên quan dưới dạng máy tính đọc được giữa các tổ chức thông tin và thư viện của Việt Nam.

1. Phạm vi áp dụng của khổ mẫu thư mục:
Dữ liệu thư mục thông thường chứa các thông tin về nhan đề, tên người hoặc tổ chức, chủ đề, phụ chú, thời gian xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, thông tin về đặc trưng vật lý của đối tượng mô tả,v.v... Khổ mẫu này được thiết kế để chứa các thông tin thư mục cho các loại hình tư liệu sau:
        - Sách;
        - Ấn phẩm kế tiếp;
        - Tài liệu điện tử;
        - Bản đồ;
        - Bản nhạc: bản nhạc in, bản nhạc viết tay, các dạng ghi âm của âm nhạc hoặc không phải âm nhạc;
        - Vật liệu nhìn: như phim, tranh, ảnh, hình ảnh động,...
        - Tư liệu hỗn hợp.

Dựa trên thực tế biên mục ở Việt Nam, xem xét nhu cầu và khả năng ứng dụng để xây dựng các cơ sở dữ liệu thư mục ở các cơ quan thông tin thư viện, Khổ mẫu này không có mục tiêu bao quát đầy đủ nhất các yếu tố có thể mà chỉ đưa ra những yếu tố cơ bản cần có, có tính đến sự tương hợp quốc tế. Trong quá trính ứng dụng thực tế, sẽ xem xét việc tiếp tục bổ sung những yếu tố cần thiết do đòi hỏi của thực tế hoạt động biên mục yêu cầu. 

2. Những loại biểu ghi thư mục
Biểu ghi thư mục MARC 21 Việt Nam rút gọn được phân biệt với những loại biểu ghi đặc biệt khác ở mã ghi trong vị trí số 06 của vùng đầu biểu, trong đó xác định các loại hình biểu ghi sau:
        - Tư liệu ngôn ngữ
        - Bản thảo ngôn ngữ
        - Tệp tin điện tử
        - Tư liệu bản đồ
        - Bản thảo bản đồ
        - Bản nhạc có chú giải
        - Bản thảo bản nhạc
        - Ghi âm không phải âm nhạc
        - Ghi âm âm nhạc
        - Tư liệu chiếu
        - Vật phẩm hai chiều không chiếu được
        - Vật phẩm nhân tạo 3 chiều hoặc đối tượng tự nhiên
        - Bộ tư liệu (Kit)
        - Tư liệu hỗn hợp.

Tài liệu vi hình (Vi phim, vi phiếu), dù là nguyên bản hay là được tạo ra từ nguyên bản, không được xác định như một loại biểu ghi. Dạng Biểu ghi cảu vi hình xác định dựa vào nguyên bản mà nó chứa thông tin (thí dụ là tài liệu ngôn ngữ nếu là vi phiếu của một quyển sách).



II. THÀNH PHẦN CỦA BIỂU GHI THƯ MỤC MARC 21 VIỆT NAM
Biểu ghi của MARC 21 Việt Nam bao gồm 3 thành phần quan trọng:
- Cấu trúc biểu ghi
- Mã xác định nội dung
- Nội dung dữ liệu 

Cấu trúc biểu ghi MARC 21 Việt Nam (Record Structure) là một phát triển ứng dụng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế ISO 2709 về Khổ mẫu trao đổi thông tin (Format for information exchange ISO 2709). 

Mã xác định nội dung (Content Designators) là các mã và những quy định được thiết lập để xác định một cách rõ ràng các yếu tố dữ liệu có trong biểu ghi và hỗ trợ việc xử lý những dữ liệu này. Mã xác định nội dung là nhãn trường, dấu phân cách trường con, v.v....

Nội dung Dữ liệu (Content data) được xác định bởi các chuẩn bên ngoài khổ mẫu như chuẩn mô tả ISBD, chuẩn mã ngôn ngữ, chuẩn mã nước, từ điển từ chuẩn....Một số mã được xác định bởi chính khổ mẫu MARC 21 Việt Nam rút gọn. 

Khổ mẫu MARC 21 Việt Nam rút gọn là một tập hợp các mã thông tin và các mã xác định nội dung được quy định để mã hoá biểu ghi thư mục máy tính đọc được phục vụ trao đổi thông tin.



III. MỘT SỐ QUY ƯỚC DÙNG TRONG TÀI LIỆU:
Những quy ước đánh máy sau sử dụng trong tài liệu này:
0 - Ký tự này thể hiện số không (zero) trong nhãn trường, vị trí cố định của ký tự, vị trí của chỉ thị.
# - Ký tự đồ hoạ # thể hiện khoảng trống (hex 20) trong những trường mã hoá, vị trí không xác định của chỉ thị hoặc trong những tình huống đặc biệt mà ký tự khoảng trống có thể gây nhầm lẫn.
$ - Ký tự $ (hex 1F) được sử dụng để thể hiện dấu phân cách trường con đi trước ký hiệu trường con. Thí dụ $a thể hiện dẫu phân cách trường con a.



IV. NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN:
Số lượng trường trong khổ mẫu sẽ không cố định mà có thể bổ sung để đáp ứng nhu cầu phát triển. Những nhãn trường và trường con quy định trong khổ mẫu này là tập hợp cơ bản cho các biểu ghi thư mục để các tổ chức có liên quan nghiên cứu áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của tổ chức mình.

Các tổ chức, cá nhân chấp nhận sử dụng khổ mẫu này có thể đưa thêm vào những trường và trường con khác nhưng phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Nếu trường dữ liệu cần bổ sung thêm đã có trong bản MARC21 đầy đủ do Thư viện Quốc hội Mỹ ban hành thì sử dụng những nhãn trường và trường con đã được quy định trong MARC21.

- Nếu trường dữ liệu cần bổ sung có tính đặc thù và cục bộ của riêng tổ chức, không mang tính chất chung cho tất cả tổ chức khác thì lựa chọn nhãn trường thuộc nhóm số X9X và 9XX: nhãn trường cục bộ.. 
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I. CẤU TRÚC BIỂU GHI:

MARC 21 Việt Nam được thiết kế dựa trên Tiêu chuẩn Quốc tế Khổ mẫu trao đổi Thông tin ISO 2709. Tiêu chuẩn này mô tả những yêu cầu về khổ mẫu tổng quát trao đổi dữ liệu có thể phù hợp với việc mô tả dữ liệu của mọi loại hình tư liệu có thể cần mô tả thư mục cũng như những thông tin liên quan như các tệp kiểm soát nhập tin, phân loại, thông tin công cộng, thông tin về lưu kho.
 
Cấu trúc biểu ghi MARC 21 Việt Nam bao gồm các phần như sau:
- Chỉ dẫn đầu biểu ghi (tiếng Anh gọi là LEADER): là một trường dữ liệu đặc biệt có độ dài cố định 24 ký tự chứa các thông tin về quá trình xử lý biểu ghi
- Danh bạ (tiếng Anh gọi là DIRECTORY): là phần tiếp sau ngay phần Thông tin đầu biểu, là một loạt nhóm dữ liệu chỉ dẫn về các trường dữ liệu có trong biểu ghi. 
- Các trường dữ liệu: là những trường dữ liệu có trong biểu ghi và chứa các dữ liệu mô tả. Các trường dữ liệu là trường có thể là loại có độ dài biến động (Variable Fields) hoặc có độ dài cố định (Fixed-Length Field).

Bên trong vùng các trường dữ liệu, mỗi trường dữ liệu có hai loại mã xác định nội dung là: Chỉ thị (gồm hai ký tự, nếu có) và dấu phân cách trường con (gồm 2 ký tự). Giữa các trường sẽ có mã kết thúc trường. Cuối mỗi biểu ghi có mã kết thúc biểu ghi.

Cấu trúc tổng quát của biểu ghi MARC 21 Việt Nam có thể được thể hiện như sau:
 

	Chỉ dẫn đầu biểu ghi

	Danh bạ KTT

	Trường 1 KTT

	Trường 2 KTT

	Trường..... KTT

	Trường n KT T

	KTBG


Trong đó:
        * KTT là mã kết thúc trường 
        * KTBG là mã kết thúc biểu ghi

Dữ liệu trong biểu ghi MARC được trình bày nối tiếp nhau, theo dòng dữ liệu. Sau đây là mô tả chi tiết từng phần của biểu ghi MARC 21 Việt Nam:



II. CHỈ DẪN ĐẦU BIỂU GHI:
Chỉ dẫn đầu biểu ghi (tiếng Anh là LEADER) là trường đầu tiên của biểu ghi và có độ dài cố định là 24 ký tự và có vị trí từ vị trí 0 đến 23 trong biểu ghi. Trường được cấu trúc phù hợp với tiêu chuẩn ISO 2709.

Cấu trúc tổng quát của trường Chỉ dẫn đầu biểu ghi như sau (trình bày theo chiều từ trên xuống, phía trái là dữ liệu lưu vào, các số in nghiêng phía bên phải là vị trí của mã trong trường thông tin đầu biểu) :
 

	Thông tin ghi vào
	Vị trí

	Độ dài BG
	00-04

	Trạng thái BG
	05

	Loại BG
	06

	Cấp thư mục
	07

	Thông tin tự xác định
	08

	Bộ mã ký tự
	09

	Số lượng chỉ thị
	10

	Độ dài mã trường con
	11

	Địa chỉ dữ liệu
	12-16

	Thông tin áp dụng
	17-19

	Bản đồ thông tin về trường
	20-23



Vị trí 00-04 - Ðộ dài biểu ghi
Chứa 5 ký tự ASCII là số thập phân, chỉ thị độ dài của biểu ghi, kể cả trường này, ký hiệu kết thúc trường, kết thúc biểu ghi. Ðộ dài của biểu ghi là số lượng ký tự của toàn bộ biểu ghi, kể cả những ký hiệu kết thúc trường và ký hiệu biểu ghi. Ðộ dài tối đa của biểu ghi sẽ là 99999.
 
Nếu độ dài biểu ghi không đủ 5 chữ số, sử dụng số 0 để thay vào chỗ ký tự số thiếu.
Dữ liệu này thường được chương trình tính toán tự động khi chuẩn bị dữ liệu để trao đổi.


Vị trí 05 - Trạng thái biểu ghi: 
chứa một (01) mã ASCII chỉ thị tình trạng biểu ghi (biểu ghi mới, biểu ghi cập nhật, ...)
Sử dụng các mã sau để chỉ thị tình trạng biểu ghi như sau:

c  = Biểu ghi đã sửa đổi (Corrected or revised record)
             Chỉ thị rằng biểu ghi hiện tại đã có những thay đổi cập nhật. 

d = Biểu ghi bị xoá (Deleted record)
            Mã chỉ thị rằng biểu ghi có Số kiểm soát biểu ghi này không còn hợp thức nữa. Biểu ghi có thể chỉ có Chỉ dẫn đầu biểu
            ghi, danh bạ và trường 001 (Số kiểm soát biểu ghi) hoặc có chứa đầy đủ các trường dữ liệu khác như vốn có. Trong
            trường hợp khác, có thể có chỉ dẫn trong trường 300 (Chú giải chung) để giải ghích về lý do xoá biểu ghi 

n = Biểu ghi mới (New record)
            Mã chỉ thị đây là biểu ghi mới. Ðó là biểu ghi chưa từng có trước đây trong dữ liệu trao đổi. 


Vị trí 06 - Loại Biểu ghi
Chứa một (01) ký tự ASCII cho biết loại tư liệu mà biểu ghi chứa thông tin về nó (thí dụ là biểu ghi về chuyên khảo, về ấn phẩm định kỳ,...).
MARC 21 Việt Nam rút gọn sử dụng những mã sau để thể hiện Loại biểu ghi:

a  = Văn bản (bao gồm cả tài liệu in, vi phim, vi phiếu, điện tử đọc được ở dạng chữ chữ viết).
c  = Bản nhạc in
d  = Bản nhạc viết tay, bản thảo âm nhạc
e  = Tư liệu bản đồ in
f  = Tư liệu bản đồ vẽ tay
g = Tư liệu chiếu hình hay video (phim, hình ảnh động, phim cuộn, phim máy chiếu (slide), giấy chiếu trong, băng hoặc đĩa ghi 
       hình,..)
i   = Băng hoặc đĩa ghi âm không phải nhạc (như ghi âm bài phát biểu, tiếng nói,..)
j  = Băng hoặc đĩa ghi âm là nhạc
k  = Tư liệu đồ hoạ hai chiều (ảnh, bản vễ thiết kế,...)
l   = Tư liệu điện tử, tư liệu trên nguồn điện tử
m = Tư liệu đa phương tiện (multimedia)
o  = Bộ tư liệu (kit), chứa tập hợp chứa nhiều thành phần trên các dạng khác nhau 
p  = Tư liệu hỗn hợp
r  = Vật thể nhân tạo 3 chiều, vật chế tác hoặc đồ vật ba chiều tự nhiên
t  = Bản thảo văn bản (dạng chữ viết) 

        Mã được lựa chọn để đưa vào vị trí này phải phù hợp với dạng thức thực tế của tư liệu đang được biên mục chứ không phải dựa trên dạng thức vật lý cấp hai (vật mang tin) của nó. Vì vậy không có mã cho vi phiếu vì vi phiếu chứa dữ liệu dạng văn bản và sẽ được gán mã "a" (văn bản in).

        Với tài liệu trên vật mang điện tử có thể lựa chọn một trong hai phương thức. Thí dụ, bản đồ số hoá có thể được áp mã "l" (Tư liệu trên nguồn điện tử), nhưng cũng có thể lựa chọn giải pháp như với vi phiếu: dùng mã "e" (cho bản đồ in).
 

Vị trí 07 - Cấp thư mục
Chứa một (01) ký tự ASCII cho biết cấp thư mục của loại tư liệu mà biểu ghi chứa thông tin về nó (thí dụ là biểu ghi về chuyên khảo, về ấn phẩm định kỳ, bài trích...).
MARC 21 Việt Nam rút gọn sử dụng những mã sau để thể hiện cấp thư mục:

a  = Cấp phân tích (Analytic).
        Biểu ghi về tư liệu được mô tả nằm trong một tư liệu khác mà theo đó việc định vị (xác định nguồn) của tài liệu đang mô
        tả phụ thuộc vào việc xác định về vật lý tài liệu chứa tài liệu được mô tả thư mục.
m = Cấp chuyên khảo (Monographic)
        Một chuyên khảo là một tư liệu đầy đủ trong một đơn vị vật lý hoặc có ý định hoàn thành trong một số tập xác định.
s  = Cấp xuất bản phẩm nhiều kỳ (Serial)
        Xuất bản phẩm là những tư liệu được xuất bản thành các phần kế tiếp nhau và có ý định được kéo dài không xác định
         thời hạn, số tập,...
c  = Cấp sưu tập (Collection)
        Tư liệu tạo thành một sưu tập tự tạo.


Vị trí 08 - Dạng thông tin kiểm soát: 
Là khoảng trống (#). Không xác định. 
 

Vị trí 09 - Bộ Mã ký tự sử dụng: 
Vị trí này chứa 1 ký tự ASCII để xác định bộ mã ký tự ASCII sử dụng trong CSDL, 
MARC 21 Việt Nam sử dụng mã sau để xác định bộ mã:

# = Bộ mã ký tự không xác định.
a = Bộ mã UCS/UNICODE
 

Vị trí 10 - Số lượng chỉ thị: 
Do máy tính tạo ra. Vị trí này chứa một (1) mã ASCII là số để chỉ ra số lượng chỉ thị gặp trong trường có độ dài biến động. MARC 21 Việt Nam sử dụng 2 chỉ thị. Do đó với MARC 21 Việt Nam, giá trị của vị trí này luôn luôn là 2.


Vị trí 11 - Ðộ dài mã trường con: 
Do máy tính tạo ra. Vị trí này chứa một (01) mã ASCII là số để chỉ ra tổng độ dài của một dấu phân cách trường con (thí dụ $a, $b,...). Ðộ dài mã trường con với MARC 21 Việt Nam luôn luôn là 2 ký tự. Do đó với MARC 21 Việt Nam, giá trị này luôn luôn là 2. 
 

Vị trí 12-16 - Ðịa chỉ gốc phần dữ liệu: 
Do máy tính tạo ra. Ðịa chỉ gốc phần dữ liệu là vị trí đầu tiên của trường đầu tiên có dữ liệu trong biểu ghi.
Vị trí 12-16 của Chỉ dẫn dầu biểu ghi chứa mã gồm năm (5) ký tự ASCII là số để chỉ ra vị trí đầu tiên của trường dữ liệu đầu tiên trong biểu ghi. Giá trị của nó chính là tổng độ dài phần đầu biểu và danh bạ, kể cả mã kết thúc trường ở cuối phần danh bạ. Những vị trí không có số thì gán số 0.

Mã mày thường được tạo ra tự động bởi chương trình máy tính khi chương trình tạo ra biểu ghi MARC 21 Việt Namđể trao đổi.
 

Vị trí 17: Cấp mã hoá
Cấp mã hoá chỉ thị tình hình sử dụng tư liệu khi tạo lập biểu ghi. Biểu ghi có thể được tạo ra khi tài liệu gốc có trong tay, hoặc chỉ dựa vào một nguồn tin cấp 2 khách (như sử dụng phiếu thư viện), hoặc từ thông báo về việc sẽ xuất bản ấn phẩm (tư liệu chưa tồn tại). MARC 21 Việt Nam sử dụng một (01) mã ASCII để xác định cấp mã hoá của biểu ghi như sau:

#  = (khoảng trống) Cấp đầy đủ
Tư liệu được mô tả trong biểu ghi là có thực trong tay khi xử lý đưa vào cơ sở dữ liệu.
1  = Cấp 1 
Tư liệu được mô tả trong biểu ghi không được nghiên cứu thực khi xử lý đưa vào biểu ghi mà chỉ dựa vào nguồn thông tin cấp 2 khác. Thí dụ dựa vào phiếu thư mục trong Hộp phiếu thư viện 
2  = Cấp 2
Tư liệu mô tả traong biểu ghi là chưa có thực. Mã áp dụng cho việc mô tả biên mục tài liệu sắp xuất bản (Pre-publication). Dữ liệu thường thiếu, không đầy đủ
5  = Một phần
Biểu ghi chứa thông tin chưa được coi là hoàn thành vì không chứa đầy đủ về tư liệu được xử lý. Biểu ghi không đáp ứng yêu cầu
u  = Không có thông tin 
 

Vị trí 18: Quy tắc biên mục áp dụng
MARC 21 Việt Nam sử dụng một (01) mã ASCII để xác định quy tắc biên mục mô tả được áp dụng cho mô tả trong biểu ghi (thí dụ dùng quy tắc ISBD hay AACR2). Mã này thể hiện các trường 200 và 255 tuân thủ quy tắc hoặc khuyến nghị của ISBD hay của AACR2. Trường con $e của trương 040 (Nguồn biên mục) có thể có thông tin bổ sung về quy tắc biên mục áp dụng cho biểu ghi.

MARC 21 Việt Nam sử dụng một (01) mã ASCII để xác định hình thức biên mục mô tả như sau:

i  = Biểu ghi tuân thủ quy tắc ISBD
a = Biểu ghi tuân thủ quy tắc AACR2
u = Không rõ quy tắc mô tả
 

Vị trí 19: Yêu cầu về biểu ghi liên kết
Mã cho biết có cần biểu ghi liên kết hay không.
# - không cần biểu ghi liên kết 
 

Vị trí 20-23: Bản đồ thông tin về trường
Chứa mã 4 ký tự ASCII là số để chỉ ra cấu trúc của nội dung vùng danh bạ.
Vị trí 20 - Ðộ dài của độ dài trường: chỉ ra độ dài của phần này trong vùng danh bạ. Với MARC 21 Việt Nam, giá trị này luôn luôn là 4 (đảm bảo thông báo độ dài của trường đến 9999 ký tự).
Vị trí 21 - Ðộ dài của vị trí ký tự bắt đầu: chỉ ra độ dài của phần này trong vùng danh bạ. Với MARC 21 Việt Nam rút gọn, giá trị này luôn luôn là 5.
Vị trí 22 - Ðộ dài của thông tin ứng dụng tự xác định: chỉ ra độ dài của phần này trong vùng danh bạ. MARC 21 Việt Nam rút gọn vùng danh bạ không chứa một phần nào dành cho thông tin ứng dụng tự xác định. Vì vậy giá trị này luôn luôn là 0.
Dự trữ (không xác định) vị trí 23: luôn luôn là 0.
 

Cấu trúc của vùng bản đồ thông tin về trường như sau:

	Thông tin ghi vào
	Vị trí

	Độ dài của độ dài trường
	20

	Độ dài của vị trí ký tự bắt đầu
	21

	Độ dài của thông tin dụng tự xác định
	22

	Dự trữ (không xác định)
	23


Như vậy, nội dung vùng bản đồ thông tin về trường trong danh bạ luôn luôn có giá trị 4500.


III. DANH BẠ
Danh bạ bao gồm nhiều đoạn thông tin về các trường trong biểu ghi MARC 21 Việt Nam rút gọn. Cấu trúc mỗi đoạn này trong vùng danh bạ của biểu ghi bao gồm một tập hợp 3 thành phần như sau:
        - Nhãn trường
        - Ðộ dài của trường
        - Vị trí bắt đầu của trường.

Vùng danh bạ bắt đầu ở vị trí 24. của mỗi biểu ghi. và kết thúc bằng một mã kết thúc trường. 
Mỗi đoạn thông tin về trường này được gọi tiểu dẫn vùng danh bạ (entry), có độ dài cố định và bao giờ cũng dài 12 ký tự. 
Cấu trúc của một tiểu dẫn vùng danh bạ như sau (chữ đậm là thông tin, chữ nghiêng là vị trí trong từng đoạn):

	Thông tin ghi vào
	Vị trí

	Nhãn trường
	00-02

	Độ dài trường
	03-06

	Vị trí ký tự bắt đầu
	07-11


Vị trí 00-02 - Nhãn trường: 
Vùng này chứa 3 mã ASCII để chỉ ra Nhãn trường. Khổ mẫu MARC 21 Việt Nam rút gọn sử dụng con số để thể hiện nhãn trường. Nếu nhãn trường chưa đủ 3 chữ số thì gán thêm số 0 ở trước cho đủ 3 chữ số. 
Thí dụ: 001, 010,

Vị trí 03-06 - Ðộ dài trường: 
Vùng này chứa 4 ký tự ASCII là số để chỉ ra độ dài (số lượng ký tự) của trường dữ liệu. Nếu độ dài của dữ liệu ngắn hơn 4 chữ số thì dùng số 0 đặt phiá trước để thể hiện đầy đủ thành 4 chữ số. Thí dụ: 0450.
Ðộ dài tối đa sẽ là 9999.

Vị trí 07-11 - Vị trí ký tự bắt đầu : 
Vùng này chứa 5 ký tự ASCII là số để chỉ ra vị trí của ký tự đầu tiên bắt đầu dữ liệu của trường so với vị trí của Ðịa chỉ nền phần dữ liệu. Nếu số của vị trí này chưa đạt tới 5 chữ số thì dùng số 0 để bổ sung đủ 5 ký tự.

Trình tự của trường vùng danh bạ: 
Trường vùng danh bạ được sắp xếp theo thứ tự của nhãn trường và theo thứ tự tăng dần. 



IV. CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU
Các trường dữ liệu được đưa ra ngay sau phần Danh bạ. Các trường này chia thành 2 nhóm:
    - Trường không có chỉ thị 
    - Trường dữ liệu có chỉ thị (có độ dài biến động)

Trường trong vùng dữ liệu của biểu ghi chỉ bao gồm Dữ liệu và mã kết thức trường mà không có nhãn trường. 
Trường dữ liệu có chỉ thị bao gồm 4 phần: 
    - (1) các chỉ thị; 
    - (2) các Ký hiệu phân cách trường con (gồm 2 thành phần: dấu phân cách và mã trường con);
    - (3) dữ liệu của các trường con đó;
    - (4) Mã kết thúc trường (KTT).

Cấu trúc tổng quát của một trường dữ liệu như sau:
Chỉ_thị_1 Chỉ_thị_2 Dấu_phân_cách Mã_trường_con_1 Dữ_liệu_trường_con_1 ............ Dấu_phân_cách Mã_trường_con_n dữ_liệu_trường_con_n KTT

1. Chỉ thị: 
Chỉ thị trường là 2 ký tự đầu tiên của mỗi trường dữ liệu và đứng trước một dấu phân cách trường con. Mỗi chỉ thị là một con số và mỗi trường có 2 chỉ thị. Có thể có chỉ thị không được xác định. Khi đó vị trí của chỉ thị này sẽ bỏ trống.
Giá trị của từng chỉ thị có thể là một ký tự ASCII, một con số hoặc là khoảng trống.

2. Trường con 
Trường con xác định từ yếu tố dữ liệu riêng biệt của trường dữ liệu. Mỗi trường đều có ít nhất 1 trường con.
Ký hiệu phân cách Trường con gồm hai ký tự: dấu phân cách và mã trường con. Mã trường con có thể là bất kỳ một ký tự ASCII hay con số. 
MARC 21 Việt Nam rút gọn quy định dấu phân cách trong biểu ghi trao đổi là $.
Mã trường con có thể là ký tự chữ cái hoặc số. Thí dụ: a, 
Khi đó Ký hiệu phân cách trường con là $a. 
Dữ liệu của trường con nào thì sẽ được gán ngay sau mã trường con đó.

3. Dữ liệu của các trường
Dữ liệu của các trường không thuộc quy định của khổ mẫu mà tuân thủ các chuẩn mô tả bên ngoài khổ mẫu (thí dụ chuẩn mô tả ISBD hay AACR2). Ðây là dữ liệu thực tế của của biểu ghi để trao đổi theo khổ mẫu MARC 21 Việt Nam rút gọn.

4. Mã kết thúc trường
Mã kết thúc trường là kỹ tự cuối cùng của trường thông báo trường đã kết thúc.
Thí dụ mã kết thúc trường có thể là $. 



V. MÃ KẾT THÚC BIỂU GHI
Khi hết một biểu ghi theo khổ mẫu MARC 21 Việt Nam rút gọn có một mã thông báo kết thúc biểu ghi. Mã này phải không trùng với dữ liệu thực tế của biểu ghi.
Thí dụ mã kết thúc biểu ghi có thể là dấu gạch chéo ngược (\).

Phần III. CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU

        Dữ liệu trong một biểu ghi MARC 21 Việt Nam rút gọn được tổ chức theo trường. Mỗi trường được gán một nhãn 3 ký tự. Mặc dù Tiêu chuẩn ISO 2709 cho phép nhãn trường có thể là số hoặc chữ cái, nhưng MARC 21 Việt Nam rút gọn chỉ sử dụng nhãn là số. 

        Trong biểu ghi MARC 21 Việt Nam rút gọn trao đổi, nhãn trường được lưu trong vùng danh bạ.

        Các trường dữ liệu của MARC 21 Việt Nam rút gọn có thể được chia thành khối. ý nghĩa của từng khối có thể phụ thuộc vào từng loại hình tư liệu xử lý. 

        Các trường mà MARC 21 Việt Nam rút gọn quy định sử dụng chia thành các khối

	001-005:
	Nhóm trường điều khiển

	 
	001: Mã số biểu ghi (NR)
003: Mã cơ quan tạo biểu ghi (NR)
005: Ngày hiệu đính lần cuối (NR) 




	008:
	Trường điều khiển

	 
	008: Các yếu tố có độ dài cố định - Thông tin chung (NR)
008: Áp dụng cho tất cả các loại tư liệu
008: Sách
008: Tập tin máy tính
008: Bản đồ
008: Nhạc
008: Xuất bản phẩm nhiều kỳ
008: Tư liệu nhìn
008: Tư liệu hỗn hợp 




	01X-04X:
	Nhóm trường số và mã

	 
	013: Số sáng chế (NR)
014: Mã số báo cáo (NR)
015: Số thư mục Quốc gia (NR)
020: Chỉ số sách theo tiêu chuẩn quốc tế - ISBN (R)
022: Chỉ số xuất bản phẩm nhiều kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế - ISSN (R)
024: Các mã/số chuẩn khác (R)
040: Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc (NR)
041: Mã ngôn ngữ (NR)
044: Mã của nước xuất bản (NR)
 

	05X-08X:
	Nhóm trường ký hiệu phân loại kết hợp số thứ tự trong kho mở

	 
	072: Chỉ số đề mục phân loại chủ đề (R)
080: Chỉ số phân loại thập phân bách khoa (UDC)
082: Chỉ số phân loại thập phân Dewey (DDC) (NR)
084: Chỉ số phân loại khác (R) 




	1XX: 
	Nhóm trường về tiêu đề mô tả chính

	 
	100: Tiêu đề mô tả chính - Tác giả cá nhân (NR)
110: Tiêu đề mô tả chính - Tác giả tập thể (NR)
111: Tiêu đề mô tả chính - Tên hội nghị (NR) 




	20X-24X:
	Nhóm trường về nhan đề và nhan đề liên quan.

	 
	210: Nhan đề viết tắt (NR)
222: Nhan đề khóa (R)
240: Nhan đề đồng nhất (NR)
242: Nhan đề dịch (do cơ quan biên mục dịch) (R)
245: Nhan đề và thông tin trách nhiệm (NR)
246: Các dạng khác của nhan đề (R) 




	250-260:
	Nhóm trường về xuất bản

	 
	250: Lần xuất bản (NR)
255: Dữ liệu toán học của bản đồ (R)
260: Địa chỉ xuất bản (Nơi XB, Nhà XB, năm XB) (NR) 




	3XX:
	Nhóm trường mô tả đặc trưng vật lý

	 
	300: Mô tả vật lý (R)
310: Định kỳ xuất bản hiện tại (NR)
355: Phân loại bảo mật (R)
362: Thời gian xuất bản và/hoặc định danh thứ tự của xuất bản phẩm nhiều kỳ (R) 




	4XX:
	Nhóm trường về tùng thư

	 
	440: Tiêu đề bổ sung cho nhan đề tùng thư(R)
490: Thông tin về tùng thư (R) 




	5XX:
	Nhóm trường phụ chú

	 
	500: Phụ chú chung (R)
504: Phụ chú thư mục,... (R)
505: Phụ chú nội dung/phần tập được định dạng (R)
507: Phụ chú về tỷ lệ cho tài liệu đồ họa (R)
520: Tóm tắt, chú giải (R)
534: Phụ chú nguyên bản (R)
546: Phụ chú ngôn ngữ (R) 




	6XX:
	Nhóm trường điểm truy cập chủ đề

	 
	600: Tên người là chủ đề (R)
610: Tên cơ quan là chủ đề (R)
611: Tên hội nghị là chủ đề (R)
650: Đề mục chủ đề/từ khóa có kiểm soát (R)
651: Địa danh là chủ đề (R)
653: Đề mục/Từ khóa tự do (chỉ số chưa kiểm soát) (R)
655: Từ khóa chỉ thể loại/hình thức trình bày (R) 




	70X-75X:
	Nhóm trường Tiêu đề bổ sung

	 
	700: Tác giả cá nhân khác (đồng tác giả và những người cùng chịu trách nhiệm) (R)
710: Tác giả tập thể khác (đồng tác giả tập thể) (R)
711: Tiêu đề bổ sung (tên hội nghị) (R)
720: Tiêu đề bổ sung - Tên chưa kiểm soát (R)
730: Tiêu đề bổ sung - Nhan đề đồng nhất (NR)
740: Tiêu đề bổ sung - Nhan đề liên quan/phân tích (R)
752: Tên khu vực có phân cấp (R)
754: Tên phân loại sinh vật (R) 




	76X-78X:
	Nhóm trường Liên kết

	 
	765: Nguyên bản (R)
767: Bản dịch (R)
770: Phụ trương/Số đặc biệt (R)
772: Biểu ghi chính của phụ trương (R)
773: Tài liệu chủ (nguồn trích) (R)
774: Đơn vị hợp thành (R)
780: Nhan đề trước (cũ) (R)
785: Nhan đề mới (R) 




	841-86X:
	Nhóm trường liên quan đến thông tin về vốn tài liệu. Nơi và vị trí lưu giữ

	 
	850: Tổ chức lưu giữ (R)
852: Nơi lưu giữ/ký hiệu kho (R)
856: Địa chỉ điện tử và truy cập (R)
866: Thông tin bằng văn bản về vốn tư liệu - Đơn vị thư mục cơ bản (R)
867: Thông tin bằng văn bản về vốn tư liệu - Phụ trương, phụ bản (R)
868: Thông tin bằng văn bản về vốn tư liệu - Các bảng tra, chỉ mục (R)


